HỘI THAO BỘ TƯ PHÁP NĂM 2015
MÔN BÓNG BÀN

(Môn Bóng bán đánh 5 Séc thắng 3)
I – ĐƠN NAM

	TT
	A
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Tiến Thơ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cục Đăng Ký QG Giao Dịch BĐ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lê Thanh Liêm
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Pháp Chế+Bộ Văn Hóa TT
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Đăng Dân
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cục  Kiểm Soát Thủ Tục H/Chính
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 - 4
	Nguyễn Tiến Thơ
	-
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	S24/5
	

	Trận 2
	2 - 3
	Lê Thanh Liêm
	-
	Nguyễn Đăng Dân
	
	S24/5
	

	Trận 3
	1 - 3
	Nguyễn Tiến Thơ
	-
	Nguyễn Đăng Dân
	
	S24/5
	

	Trận 4
	4 - 2
	Nguyễn Mạnh Cường
	-
	Lê Thanh Liêm
	
	S24/5
	

	Trận 5
	1 - 2
	Nguyễn Tiến Thơ
	-
	Lê Thanh Liêm
	
	S24/5
	

	Trận 6
	3 - 4
	Nguyễn Đăng Dân
	-
	Nguyễn Mạnh Cường
	
	S24/5
	


	TT
	B
	1
	2
	3
	4
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Văn Kiều
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐH Luật HN
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Việt Dũng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cục Đăng Ký QG Giao Dịch BĐ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Đức Dụ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cục Công Nghệ Thông Tin
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Võ Minh Hải
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vụ Phổ Biến Giáo Dục P/Luật
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 - 4
	Nguyễn Văn Kiều
	-
	Võ Minh Hải
	
	S24/5
	

	Trận 2
	2 - 3
	Nguyễn Việt Dũng
	-
	Phạm Đức Dụ
	
	S24/5
	

	Trận 3
	1 - 3
	Nguyễn Văn Kiều
	-
	Phạm Đức Dụ
	
	S24/5
	

	Trận 4
	4 - 2
	Võ Minh Hải
	-
	Nguyễn Việt Dũng
	
	S24/5
	

	Trận 5
	1 - 2
	Nguyễn Văn Kiều
	-
	Nguyễn Việt Dũng
	
	S24/5
	

	Trận 6
	3 - 4
	Phạm Đức Dụ
	-
	Võ Minh Hải
	
	S24/5
	

	TT
	C
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Phạm Quang Hải

ĐH Luật HN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Hữu Hùng
Cục Hộ Tịch,Quốc Tịch,Chứng Thực
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Minh Trọng

Cục Bồi Thường Nhà Nước
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Phạm Quang Hải
	-
	Nguyễn Hữu Hùng
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Trần Minh Trọng
	-
	Phạm Quang Hải
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Nguyễn Hữu Hùng
	-
	Trần Minh Trọng
	
	S24/5
	


	TT
	D
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nhâm Ngọc Hiển

Cục Hộ Tịch,Quốc Tịch,Chứng Thực
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Mạnh An
Cục Công Nghệ Thông Tin
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm văn Dũng
Cục k/tra văn bản quy phạm p/luật
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Nhâm Ngọc Hiển
	-
	Hoàng Mạnh An
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Phạm văn Dũng
	-
	Nhâm Ngọc Hiển
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Hoàng Mạnh An
	-
	Phạm văn Dũng
	
	S24/5
	


	TT
	G.
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Hoàng Xuân Châu
ĐH Luật HN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dương Ngọc Dũng
Văn Phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đinh Đức Thiệu
Viện Hàn Lâm KHXH V/Nam
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Hoàng Xuân Châu
	-
	Dương Ngọc Dũng
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Đinh Đức Thiệu
	-
	Hoàng Xuân Châu
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Dương Ngọc Dũng
	-
	Đinh Đức Thiệu
	
	S24/5
	


TK1:  NHẤT A..................... ……………        -  NHẤT C..……………………………………(C24/5)
TK2:  NHẤT B.................... …………….-  NHẤT D ...........................………………...(C24/5)

TK3:  NHÌ A.....................................    -  NHẤT G................................... ……………..(C24/5)
TK4: NHÌ B............................................       -  NHÌ CAO ĐIỂM NHẤT (C,D HAY G)  ..........(C24/5)
BÁN KẾT: THẮNG TKI.................................  -      THẮNG TKII................................ ( I ) (C24/5)
                     THẮNG TKIII.............................  -       THẮNG TKIV.........................    ( II ) (C24/5) 
TRANH 3-4 : THUA BKI………………… .    -      THUA BK2………………………………  (C24/5)
CHUNG KẾT:THẮNG BKI...........................  -      THẮNG BK II  ..................................... (C24/5)     
II – ĐÔI NAM

	TT
	A
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Phạm Đức Dụ+Hoàng Mạnh An
Cục Công Nghệ Thông Tin
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ng Hữu Hùng+Ng Văn Kiều
Cục Hộ Tịch,Quốc Tịch,Chứng Thực
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ng Tiến Thơ+Ng Việt Dũng
Cục Đăng Ký QG Giao Dịch BĐ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	PhĐức Dụ+Hoàng Mạnh An
	-
	Ng Hữu Hùng+Ng Văn Kiều
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Ng Tiến Thơ+Ng Việt Dũng
	-
	Phạm Đức Dụ+H Mạnh An
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ng Hữu Hùng+Ng Văn Kiều
	-
	Ng Tiến Thơ+Ng Việt Dũng
	
	S24/5
	


	TT
	B
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Đồng Ngọc Ba+Phạm Văn Dũng
Cục k/tra văn bản quy phạm p/luật
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ng Đức Long+Ng Quốc Khánh
Viên Hàn Lâm KHXH V/Nam
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Võ Minh Hải+Nhâm Ngọc Hiển
Vụ Phổ Biến Giáo Dục P/Luật
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Đ Ngọc Ba+Phạm Văn Dũng
	-
	Ng Đ Long+Ng Quốc Khánh
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Võ Minh Hải+Nh Ngọc Hiển
	-
	Đ Ngọc Ba+Phạm Văn Dũng
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Ng Đ Long+Ng Quốc Khánh
	-
	Võ Minh Hải+Nh Ngọc Hiển
	
	S24/5
	


BÁN KẾT : NHẤT A..................................................   -      NHÌ B ............................…………… … ( I ) (C24/5)     
                     NHẤT  B.................................................  -       NHÌ A….………………… ................    (II )  (C24/5)     
            TRANH 3-4 : THUA BKI…………………………..    -      THUA BK2………………………………(C24/5)     
             CHUNG KẾT :THẮNG BKI..................................      -      THẮNG BK II  ........................................... (C24/5)     
III – ĐÔI NAM NỮ

	TT
	
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Dương Ngọc Dũng+Ng Thị Ngọc
Văn Phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lại Thế Anh+Ng Thi Ngọc Lan
Văn Phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thanh Liêm+Ngô T Ngọc Oanh

Vụ Pháp Chế Bộ Văn Hóa TT
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	D Ngọc Dũng+Ng Thị Ngọc
	-
	L Thế Anh+Ng Thi Ngọc Lan
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	L T Liêm+Ngô T Ngọc Oanh
	-
	D Ngọc Dũng+Ng Thị Ngọc
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	L Thế Anh+Ng Thi Ngọc Lan
	-
	L T Liêm+Ngô T Ngọc Oanh
	
	S24/5
	


IV– ĐƠN NỮ

	TT
	
	1
	2
	3
	Hiệu số
thắng  -  thua
	Điểm
	XH

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
Văn Phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc 

Văn Phòng Bộ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngô Thị Ngọc Oanh

Vụ Pháp Chế Bộ Văn Hóa TT
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Lịch thi đấu
	Kết quả
	Ngày
	Bàn

	Trận 1
	1 – 2
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	-
	Nguyễn Thị Ngọc 
	
	S24/5
	

	Trận 2
	3 – 1
	Ngô Thị Ngọc Oanh
	-
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	
	S24/5
	

	Trận 3
	2 – 3
	Nguyễn Thị Ngọc 
	-
	Ngô Thị Ngọc Oanh
	
	S24/5
	


